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1. TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN:

Luận án “Nghiên cứu mức độ sử dụng và hoạt tính trị bệnh tiêu chảy của một số cây thuốc dân gian được sử dụng bởi đồng bào K’Ho tại Bidoup – Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng” đã xác định 8 cây thuốc được người K’Ho sử dụng để trị tiêu chảy bao gồm: cây Xidra nguôn (Medinilla septentrionalis), Chân voi mềm (Elephantopus mollis), Kích nhũ thơm (Polygala paniculata), Bạch tùng (Dacrycarpus imbricatus), Cỏ hôi (Chromolaena odorata), Thơm ổi (Lantana camra), Thạch xương bồ (Acorus calamus var. angustatus), Mây tàu (Calamus palustris), trong đó cây Bạch tùng, Chân voi mềm và Cỏ hôi được người K’Ho sử dụng thường xuyên, Mây tàu được sử dụng ở mức trung bình, Xidra nguôn và Kích nhũ thơm ít được sử dụng trong điều trị bệnh tiêu chảy.
Kết quả khảo cứu tài liệu về hoạt tính sinh học của 8 cây thuốc này cho thấy chưa có nghiên cứu về hoạt tính kháng tiêu chảy trên 7/8 cây thuốc (ngoại trừ cây Thơm ổi (L. camara) và đặc biệt là chưa có bất kỳ nghiên cứu nào về hoạt tính sinh học của cây Xidra nguôn (M. septentrionalis).
Các cây thuốc này được xử lý mẫu và tách chiết cao bằng 5 loại dung môi methanol 75% (MeOH75), ethanol 90% (EtOH90), ethanol 70% (EtOH70), ethanol 50% (EtOH50) và nước. 5 loại cao chiết từ 8 cây thuốc trị tiêu chảy được đánh giá khả năng kháng khuẩn với 20 chủng vi khuẩn chỉ thị bao gồm 4 chủng E. coli, 4 chủng Salmonella spp. 3 chủng Shigella spp., 4 chủng Vibrio spp., 2 chủng Listeria spp. và 3 chủng vi khuẩn gây bệnh cơ hội trên da S. aureus, E. feacalis, P. aeruginosa. Kết quả cho thấy cao chiết EtOH70 của cây Xidra nguôn (MsEE), cao chiết MeOH75 của cây Chân voi mềm (EmME), cao chiết EtOH70 của cây Kích nhũ thơm (PpEE), cao chiết EtOH50 của cây Bạch tùng (DiEE), cao chiết EtOH70 của cây Cỏ hôi (CoEE), cao chiết EtOH50 của cây Thơm ổi, cao chiết EtOH70 của cây Thạch xương bồ, cao chiết EtOH90 của cây Mây tàu có hoạt tính tốt nhất trong 5 loại cao chiết của từng cây. Từ kết quả xác định chỉ số MIC chọn ra 5 cao chiết MsEE, EmME, PpEE, DiEE, CoEE để tiến hành thí nghiệm trên động vật thí nghiệm.
Tiến hành đánh giá độc tính của 5 loại cao chiết trên chuột bạch với nồng độ khác nhau, kết quả cho thấy cao chiết MsEE, EmME, PpEE, CoEE an toàn đối với chuột, trong khi đó cao chiết DiEE làm chuột chết khi cho uống ở nồng độ 4000 mg/kg trọng lượng. Vì thế 4 loại cao chiết trên (MsEE, EmME, PpEE, CoEE) được đánh giá khả năng kháng tiêu chảy trên mô hình chuột cảm ứng dầu thầu dầu. Kết quả cho thấy, cao chiết MsEE và EmME ở nồng độ 1000 mg/kg và 500 mg/kg đều có khả năng kháng tiêu chảy tương đương với thuốc loperamide ở nồng độ 3 mg/kg. Ngược lại, cao chiết PpEE và CoEE ở nồng độ 1000 mg/kg và 500 mg/kg trọng lượng không thể hiện hoạt tính kháng tiêu chảy
2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:
- Phát hiện cây thuốc Xidra nguôn (M. septentrionlalis) là cây thuốc mới và chưa có bất kỳ công bố khoa học nào liên quan đến hoạt tính sinh học. Cây thuốc này có hoạt tính kháng khuẩn và hoạt tính kháng tiêu chảy.

- Phát hiện cây thuốc Chân voi mềm (E. mollis) có hoạt tính kháng khuẩn và hoạt tính kháng tiêu chảy.
- Tạo ra các luận chứng để khuyến cáo người dân tộc K’Ho trong việc sử dụng cây thuốc để trị bệnh tiêu chảy theo kinh nghiệm dân gian vì các cây thuốc được sử dụng thường xuyên (cây Bạch tùng) thì hoạt tính kháng tiêu chảy thấp nhưng những cây thuốc không được sử dụng thường xuyên (cây Xidra nguôn) lại có hoạt tính kháng tiêu chảy cao.
3. CÁC ỨNG DỤNG/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 
- Nghiên cứu tách chiết cao phân đoạn từ cao tổng của cây Xidra nguôn (M. septentrionalis) và cây Chân voi mềm (E. mollis) để tìm ra các hoạt chất mới có hoạt tính kháng khuẩn cũng như hoạt tính kháng tiêu chảy, giúp cho công tác điều chế các loại thuốc có nguồn gốc từ thực vật trong điều trị bệnh tiêu chảy.
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1. THESIS SUMMARY:

Thesis “Study on the level of usage and anti-diarrheal activity of some folk medicinal plants used by K’Ho minorities at Bidoup – Nui ba, Lam Dong province” was identified 8 folk medicinal plants used by K’Ho minorities to treat diarrhea including: Xidra Nguon (Medinilla septentrionalis), Chan voi mem (Elephantopus mollis), Kich nhu thom (Polygala paniculata), Bach tung (Dacrycarpus imbricatus), Co hoi (Chromolaena odorata), Thom oi (Lantana camra), Thach xuong bo (Acorus calamus var. angustatus), May tau (Calamus palustris). Among these medicinal plants, Bach tung, Chan voi mem, Co hoi are in high fidelity level group; May tau is in medium fidelity level group; Xidra nguon and Kich nhu thom are categorized in low fidelity level group.
Our study also revealed that there was no research on anti-diarrheal activity of 7/8 medicinal plants (except Thom oi (L. camara). Especially, there is no scientific report on biological activity of Xidra nguon (M. septentrionalis).
8 folk medicinal plants were sampled and extracted with 5 solvents including methanol 75% (MeOH75), ethanol 90% (EtOH90), ethanol 70% (EtOH70), ethanol 50% (EtOH50) and water. These 5 types of plant extracts were analyzed to investigate anti-bacterial activity against 20 indicator bacteria strains, including 4 strains of E. coli, 4 strains of Salmonella spp. 3 strains of Shigella spp., 4 strains of Vibrio spp., 2 strains of Listeria spp. and 3 strains of opportunistic bacteria (S. aureus, E. feacalis, P. aeruginosa). The result showed that M. septentrionalis ethanolic (70%) extract (MsEE), E. mollis methanolic (75%) extract (EmME), P. paniculata ethanolic (70%) extract (PpEE), D. imbricatus ethanolic (50%) extract (DiEE), C. odorata ethanolic (70%) extract (CoEE), L. camara ethanolic (70%) extract, A. angustatus ethanolic (70%) extract, C. palustris ethanolic (90%) extract had the highest antibacterial activity among 5 extracts of each medicinal plants. Based on MIC value, 5 plant extracts including MsEE, EmME, PpEE, DiEE, CoEE were selected to conduct experiments on mice.
Toxicity of the above 5 plant extracts were performed on mice model in range of different concentrations. The results showed that MsEE, EmME, PpEE, CoEE showed no sign of toxicity, while DiEE caused death in mice at dose of 4000 mg/kg. Therefore, 4 plant extracts (MsEE, EmME, PpEE, CoEE) were used to evaluate anti-diarrheal activity on castor oil induced-diarrhea mice model. Results showed that MsEE and EmME had anti-diarrheal activity at all concentration. Morever, MsEE and EmME at dose of 1000 mg/kg and 500 mg/kg had anti-diarrheal activity comparable to loperamide at dose of 3 mg/kg. In contrast, PpEE and CoEE at dose of 1000 mg/kg and 500 mg/kg did not show anti-diarrheal activity.
2. NEW RESULTS OF THESIS:

- In this thesis, Xidra nguon (M. septentrionalis) was first discovered as a new medicinal plant since no revious report on its biological activity. The medicinal plant had highly antibacterial and anti-diarrheal activity.

- Demonstrated about antibacterial and anti-diarrheal activity of Chan voi mem (E. mollis).
- Established scientific evidence which in communicable to the K'Ho minorities in Bidoup – Nui Ba, Lam Dong province about their medicinal usage, particularly on high fidelity level plant but low anti-bacterial and anti-diarrheal activity as Bach tung or low fidelity level plant, but the medicinal plants that are not used often (Xidra nguon) but had high anti-diarrhea activity.

3. APPLICATION/ POTENTIAL APPLICATION OR ISSUES NEED TO CONTINUOUS RESEARCH 

- Analyse bioactive compounds the total extract of Xidra nguon (M. septentrionalis) and Chan voi mem (E. mollis) to find new substances which have antibacterial as well as anti-diarrheal activity to modulate plant-derived drugs in the treatment of diarrhea.
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